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MÔN THI : FIN 406 (A) Học kì: I

Thời gian : 15h30 - 14/10/2026   -   Phòng thi 501/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204746475 Nguyễn Quỳnh Anh FIN 406 A K29QTD

2 29204759936 Trần Ngọc Vân Anh FIN 406 A K29QTD

3 29206534626 Cao Vi Bảo Ánh FIN 406 A K29QTD

4 29214556392 Võ Cao Cường FIN 406 A K29QNT

5 29204765131 Ngô Thị Bích Dân FIN 406 A K29QNT

6 27212700961 Quách Thiện Đạt FIN 406 A K27QNT

7 29209464537 Trần Thị Phương Diễm FIN 406 A K29QTC

8 29204640272 Võ Thị Hiền Diệu FIN 406 A K29QTC

9 29204755652 Đặng Khánh Giang FIN 406 A K29QTD

10 29204756023 Nguyễn Châu Giang FIN 406 A K29QTD

11 29204824803 Lê Nguyễn Trà Giang FIN 406 A K29QTC

12 29204856420 Nguyễn Thị Thùy Giang FIN 406 A K29PSU-QNH

13 29204534298 Lê Việt Hà FIN 406 A K29QTC

14 29204852274 Hà Thị Minh Hằng FIN 406 A K29QTC

15 29209448599 Phạm Thị Mỹ Hằng FIN 406 A K29PSU-QNH

16 29214339133 Đinh Công Hậu FIN 406 A K29QTC

17 29204749731 Lý Thị Hiền FIN 406 A K29QTD

18 29209424201 Cao Lê Thảo Hiền FIN 406 A K29PSU-QNH

19 29209454813 Phạm Mai Hoa FIN 406 A K29PSU-QNH

20 29204857954 Bùi Lê Kim Hương FIN 406 A K29PSU-QNH

21 28204350605 Tống Thị Thu Huyền FIN 406 A K28QNT

22 29204130589 Phan Thị Thu Huyền FIN 406 A K29QTD
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MÔN THI : FIN 406 (A) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Thẩm Định Dự Án Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 14/10/2026   -   Phòng thi 501/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204856517 Nguyễn Thị Minh Huyền FIN 406 A K29PSU-QNH

2 29209428700 Nguyễn Khánh Huyền FIN 406 A K29PSU-QNH

3 29204858202 Huỳnh Thoại Vy Kha FIN 406 A K29QNH

4 29214761797 Nguyễn Hồng Khải FIN 406 A K29QTD

5 29204365842 Phùng Nữ Thục Khuyên FIN 406 A K29QNT

6 29204365203 Quách Hạ Lan FIN 406 A K29QNT

7 29209447478 Đậu Hoàng Mỹ Lệ FIN 406 A K29QTC

8 29209453326 Huỳnh Thị Ngọc Linh FIN 406 A K29PSU-QNH

9 29219464606 Phạm Nữ Tuệ Linh FIN 406 A K29PSU-QNH

10 29204820384 Nguyễn Trần Khánh Ly FIN 406 A K29PSU-QNH

11 29204757157 Bùi Thiên Lý FIN 406 A K29QTD

12 29204760143 Trần Thị Sao Mai FIN 406 A K29QTD

13 29214753778 Nguyễn Hoàng Nam FIN 406 A K29QTD

14 29204759925 Nguyễn Thị Bảo Ngân FIN 406 A K29QTD

15 29204238962 Võ Lê Hồng Ngọc FIN 406 A K29QTD

16 29204658122 Nguyễn Thị Bích Ngọc FIN 406 A K29QTC

17 29204758191 Mai Tiểu Ngọc FIN 406 A K29QTD

18 29204765580 Nguyễn Thị Ngọc FIN 406 A K29QTD

19 28204948119 Lê Kiều Nguyên FIN 406 A K28QNH

20 29202729595 Trần Thị Thảo Nguyên FIN 406 A K29QNT

21 29214560282 Nguyễn Hữu Nguyên FIN 406 A K29QNT

22 29204755472 Trịnh Thị Nhân FIN 406 A K29QTD
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MÔN THI : FIN 406 (A) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Thẩm Định Dự Án Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 14/10/2026   -   Phòng thi 504/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214757242 Nguyễn Văn Nhật FIN 406 A K29QTD

2 29204341926 Ngô Yến Nhi FIN 406 A K29QTC

3 29204722340 Phan Nguyệt Nhi FIN 406 A K29QTD

4 29204830826 Mai Thị Yến Nhi FIN 406 A K29QTC

5 29204859850 Hoàng Hà Ngọc Nhi FIN 406 A K29QTC

6 29204963235 Bùi Thị Phương Nhi FIN 406 A K29QTC

7 29204328758 Ông Thị Bảo Như FIN 406 A K29QNT

8 29214321513 Nguyễn Hoàng Như FIN 406 A K29QNT

9 29214352767 Lưu Nhật Ny FIN 406 A K29QTD

10 29205124750 Lê Thị An Phú FIN 406 A K29PSU-QNH

11 29204758763 Nguyễn Thị Thanh Phương FIN 406 A K29QTD

12 29209424747 Trần Thị Ngọc Phương FIN 406 A K29PSU-QNH

13 29219437643 Lê Hoàng Quân FIN 406 A K29QTC

14 29204963458 Lê Diễm Quỳnh FIN 406 A K29PSU-QNH

15 29211243501 Nguyễn Thành Tài FIN 406 A K29QTD

16 29214644619 Nguyễn Văn Tân FIN 406 A K29QTD

17 29204758787 Phạm Thị Thái FIN 406 A K29QTD

18 29214352310 Đỗ Quang Thái FIN 406 A K29QNT

19 29209421708 Nguyễn Thị Thanh FIN 406 A K29QTC

20 28209405921 Huỳnh Thị Phương Thảo FIN 406 A K29PSU-QNH

21 29209446105 Huỳnh Thị Ngọc Thảo FIN 406 A K29PSU-QNH

22 29204344119 Nguyễn Thị Lệ Thi FIN 406 A K29PSU-QNH
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MÔN THI : FIN 406 (A) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Thẩm Định Dự Án Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 14/10/2026   -   Phòng thi 504/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29219257041 Võ Đoàn Minh Thiện FIN 406 A K29QTC

2 29219445166 Nguyễn Hoàn Thiện FIN 406 A K29QTC

3 29214856416 Trần Văn Thời FIN 406 A K29QNH

4 29204659766 Nguyễn Thị Thúy FIN 406 A K29QTC

5 29204757072 Phạm Thị Hoài Thy FIN 406 A K29QTD

6 29204621555 Nguyễn Thị Mỹ Tiên FIN 406 A K29QTC

7 29205140192 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm FIN 406 A K29QTC

8 29209447241 Ngô Nguyễn Bảo Trâm FIN 406 A K29PSU-QNH

9 29204540273 Nguyễn Thị Thùy Trang FIN 406 A K29QTC

10 29209423219 Nguyễn Thị Ngọc Trang FIN 406 A K29PSU-QNH

11 29209430000 Nguyễn Hồng Trang FIN 406 A K29QTC

12 29214752845 Trương Đình Tuân FIN 406 A K29QTD

13 29214850945 Dương Đức Tuệ FIN 406 A K29QTC

14 29204849173 Tô Thị Thảo Uyên FIN 406 A K29QTC

15 29204864432 Phạm Thị Châu Uyên FIN 406 A K29QTC

16 29209445506 Nguyễn Thị Ánh Vi FIN 406 A K29PSU-QNH

17 29204863992 Nguyễn Thị Phương Vy FIN 406 A K29PSU-QNH

18 29209424204 Lương Gia Bảo Vy FIN 406 A K29PSU-QNH

19 29204765220 Phan Thị Như Ý FIN 406 A K29QTD NỢ HP

20 29204334279 Hà Thị Hải Yến FIN 406 A K29QNT

21 29204722116 Nguyễn Thị Yến FIN 406 A K29QTD
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